
BẢNG GHI TÊN DỰ THI

HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HSG MẪU M3

CỤM TRUNG TÂM: HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THCS NHA TRANG

MÔN: NGỮ VĂN

Phòng thi số: 2

Từ SBD:             đến SBD: 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Trường
Xếp loại

HL HK

ĐTB môn 

dự thi
Môn dự thiSBD Ký nộp bài

1 BGL0401020 Nguyễn Thị Trà My 16/06/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A2 THCS Đồng Quang G T  8.0

2 BGL0401021 Hà Thị Thanh Ngân 18/12/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A THCS Trưng Vương G T  9.0

3 BGL0401022 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 12/01/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A5 THCS Nha Trang G T  9.0

4 BGL0401023 Nguyễn Thiên Ngân 22/02/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A1 TH và THCS 915 Gia Sàng G T  8.8

5 BGL0401024 Dương Phương Ngọc 18/12/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A7 THCS Nha Trang G T  9.0

6 BGL0401025 Lưu Thị Minh Ngọc 12/07/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7C THCS Trưng Vương G T  8.5

7 BGL0401026 Chu Đặng Yến Nhi 14/11/2005 Tỉnh Bắc Kạn Ngữ văn 7A3 THCS Chu Văn An G T  9.3

8 BGL0401027 Vũ Thị Thùy Nhung 14/04/2005 Tỉnh Thái nguyên Ngữ văn 7A4 THCS Nguyễn Du K T  8.2

9 BGL0401028 Nguyễn Thị Ninh 28/08/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7B THCS Huống Thượng G T  8.5

10 BGL0401029 Hoàng Ngọc Quyên 05/02/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A THCS Linh Sơn K T  8.5

11 BGL0401030 Hoàng Thu Thảo 28/03/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A4 THCS Chu Văn An G T  8.6

12 BGL0401031 Nguyễn Thanh Thuỷ 05/12/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7C THCS Trưng Vương G T  8.8

13 BGL0401032 Lương Huyền Trang 21/10/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A3 THCS Nha Trang K T  8.9

14 BGL0401033 Nguyễn Thị Thu Trang 14/04/2005 Tỉnh Khánh Hòa Ngữ văn 7A2 TH và THCS 915 Gia Sàng G T  9.4

15 BGL0401034 Nguyễn Thu Uyên 19/09/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A4 THCS Chu Văn An G T  9.0

16 BGL0401035 Hà Thảo Vân 06/03/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A5 THCS Chu Văn An G T  8.8

17 BGL0401036 Nguyễn Hoàng Diệu Vy 26/07/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A2 TH và THCS 915 Gia Sàng G T  9.0

18 BGL0401037 Dương Thị Hoàng Yến 03/06/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A5 THCS Chu Văn An G T  8.4

19 BGL0401038 Phương Thị Hoàng Yến 23/05/2005 Tỉnh Thái Nguyên Ngữ văn 7A2 THCS Túc Duyên K T  9.0

....,Ngày .....tháng.....năm .....

CHỦ TỊCH HĐCT

(Ký tên, đóng dấu)

Danh sách có: ..... thí sinh đủ điều kiện dự thi

    có: ..... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Những người kiểm tra hồ sơ:

1) .................................................

2) .................................................


